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Bài 1. (2,5 điểm – 3 điểm)  

Cho hàm số y = 
1x

1x2
 .    

      a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng d1: y = 2x – m cắt đồ thị (C) tại hai điểm      

A, B phân biệt sao cho A, B cách đều đường thẳng  d2: 2x + 2y + 1 = 0. 

Bài 2. (2 điểm – 2 điểm) 

a) Tính tích phân: 

2

0
xcos4

xsin3x2sin
I dx 

b) Giải bất phương trình:  )1x(log
2

1
)1x2(log)1x(log

3

2

9

3

3
. 

Bài 3 (4 điểm – 4 điểm):  

Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng  và mặt phẳng (P) có phương trình lần 

lượt là 
2

3z

1

1y

2

x
: ; (P): 2x – y + z + 5 = 0 

      a) Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng  và mặt phẳng (P). Xác định sin của góc giữa 

đường thẳng  và mặt phẳng (P). 

      b) Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với đường thẳng , vuông góc với  mặt  

phẳng (P) đồng thời khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Q) bằng 5 . 

c) Viết phương trình mặt cầu có tâm I nằm trên đường thẳng , đi qua điểm B(–1; 1; 1) và 

cắt mặt phẳng (Oxz) theo thiết diện là một hình tròn có diện tích bằng 4 . 

Bài 4 (1 điểm – 1 điểm):  

Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3 + 2i) z – 6iz = (1 – 2i)[z – (2 + 10i)]. Tính |z +4|.  

Bài 5 (0,5 điểm)    Chỉ dành cho các lớp 12T1, 12T2, 12Ti, 12Si, 12H1, 12H2, 12L1, 12L2 

Cho a, b, c là các số thực  dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  

ac21b

cba

ab4c4a3

1
Q . 

------------------------------------- Hết ------------------------------------- 

Thang điểm: Các lớp 12T1, 12T2, 12L1, 12L2, 12H1, 12H2, 12Tin, 12Sinh:  2,5đ + 2,0đ + 4đ + 1đ + 0,5đ 

          Các lớp còn lại: 3đ  + 2đ + 4đ + 1đ 



TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM 

  TỔ TOÁN – TIN  
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BÀI ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Bài 1  (2,5điểm 

– 3điểm) 

 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1,5điểm 

– 2điểm) 

 * Tập xác định: | { 1} .D R  

* Sự biến thiên: 
2

3
' 0 .

( 1)
y x D

x
  

Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 1)  và ( 1; ).  

Hàm số không có cực trị. 

* Có 
1x

1x2
lim;

1x

1x2
lim;2

1x

1x2
lim;2

1x

1x2
lim

1x1xxx

 

=> tiệm cận ngang là 2,y  tiệm cận đứng là 1.x  

 

 

 

0,25 – 0,5 

 

 

 

 

 

  

0,25 – 0,5 

 

 * Bảng biến thiên: 
x                                  1                                          

'y                                                                   

 
y                         

                                                                                  2  
     

                         

      

                           

  2                                                                                     

 

* Đồ thị: Học sinh vẽ đúng dáng đồ thị 

 

 

 

 

0,5 – 0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 – 0,5 

 b) Tìm giá trị của m… (1điểm – 

1 điểm) 

 Phương trình hoành độ giao điểm của d1 và ( )C : 

)1(1x;01mmxx2mx2
1x

1x2 2
 

Đường thẳng d1 cắt ( )C  tại hai điểm phân biệt  phương trình 

(1)  có hai nghiệm phân biệt x 1  

   
624m

624m
08m8m

01mm2

0
2  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 - 0,5 

 

 Giả sử ( ; 2 ), ( ; 2 )
A A B B

A x x m B x x m ; trong đó ,
A B

x x  là nghiệm 

của phương trình (1) . Ta có: 
1

, .
2 2

A B A B

m m
x x x x  

 

 

 

 



Vì hai đường thẳng d1, d2 phân biệt và không song song với nhau 

nên các điểm A, B đối xứng với nhau qua d2  trung điểm I của 

AB nằm trên d2. Ta có      

2

BABA
d)

2

m
;

4

m
(I)

2

yy
;

2

xx
(I 2m01m

2

m
     

                                                                                        (thỏa mãn) 

 

 

 

 

0,5 - 0,5 

Bài 2  (2, điểm) 

a) Tính tích phân … (1,0 điểm) 

 

 

 

 

dx
xcos4

xsin3xcos2
dx

xcos4

xsin3x2sin
I

2

0

2

0

 

Đặt t = 4 + cosx dxxsindt . Khi x = 0 4t
2

x;5t   

Vậy dt
t

11t2
dt

t

3)4t(2
I

5

4

4

5

 

          

5

4

dt
t

11
2

4

5
ln112

4

5
)tln11t2(  

 

 

0,25đ 

 

 

0,25đ 

 

 

0,5đ 

b) 
Giải bất phương trình )1x(log

2

1
)1x2(log)1x(log

3

2

9

3

3
 (1,0 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều kiện: 
2

1
x;1x  

Bpt )1x(|1x2|log)1x(log
3

3

3
 |1x2|1xx

2  

        
0x

3x
0)2xx)(x3x(

22  

Kết hợp điều kiện => nghiệm của bpt là 

2

1
x;0x1

3x

 

0,25đ 

 

 

 

 

0,5đ 

 

 

0,25đ 

Bài 3  4,0  điểm 

a) Tìm giao điểm … 2,0 điểm 

 

* Có Rt

t23z

t1y

t2x

: . Vì t23;t1;t2AA  

Do 1t07t705t23t1t4)P(A  

Vậy A(-2; 2; 1) 

* Có vtcp của đường thẳng  là 2;1;2u  

         vtpt của mặt phẳng (P) là 1;1;2n  

Gọi  là góc giữa đường thẳng  và mặt phẳng (P) thì: 

 

0,5đ  
 

 

 

0,5đ  

0,25đ  

0,25đ 

 

 

 

 



18

67

n.u

n.u

sin  

 

 

0,5đ 

b) Viết phương trình mặt phẳng … 1 điểm 

 

 

 

Gọi vtpt của (Q) là 1n .  

Từ 
)P()Q(

//)Q(
  ta chọn 0;2;1n;un 1   

 pt mặt phẳng (Q) có dạng (Q): –x – 2y + D = 0 

Có 
3D

7D
52D5

5

2D

5

D42
Q,Ad  

Vậy ptmp (Q) là:  (Q): x + 2y + 3 = 0  hoặc  (Q): x + 2y – 7 = 0 

 

 

0,25đ 

 

0,25đ 

 

 

 

0,5đ 

c) Viết phương trình mặt cầu … 1 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi R, r theo thứ tự là bán kính mặt cầu (S) và đường tròn 

Từ .5u12u9IBRu23;u1;u2II
222   

Ta có r = 2. Vì 4u15u12u9rOxz;IdR
22222  

                                     0u14u8
2

 u = 0 hoặc u = 
4

7
 

* Khi u = 0 5R3;1;0I
2  

* Khi u = 
16

185
R

2

1
;

4

11
;

2

7
I

4

7 2  

Vậy ptrình mặt cầu (S) cần tìm là: 53z1yx:)S(
222

 hoặc 

16

185

2

1
z

4

11
y

2

7
x:)S(

222

 

 

0,5đ 

 

 

 

 

 

0,25đ 

 

 

 

 

0,25đ 

Bài 4  1,0 điểm 

 Ta có 3 2 6 1 2 2 10 .i z iz i z i  

  (3 2 6 1 2 ) (2 1)(2 10 )i i i z i i  

  (1 ) 11 3 4 7i z i z i  

Vậy |z + 4| = |–7i| = 7. 

 

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

Bài 5 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức ... (Ban nâng cao) 0,5 điểm 

 
Đánh giá 

1cba

cba

cba4

1
Q . Đặt t = a + b + c  (t>0) thì 

)0t(
1t

t

t4

1
)t(f  

Ta có 1t0t'f;
1tt4

1t2t3
)t('f

22

2

.  

Lập bảng biến thiên ta  nhận được Qmin = 
4

3
 khi 

9

1
b;

9

4
ca . 

 

 

 

0,25đ 

 

 

 

 

0,25đ 



 


